
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY 
SINH

NƠI SINH TÊN LỚP SINH 
VIÊN

CHUYÊN NGÀNH KHOA ĐiỂM TRUNG BÌNH GHI 
CHÚ

1 20661057 Phạm Duy Hanh 27/10/88 Tp.Hồ Chí Minh KITE06A3 Đầu tư Kinh tế và Luật 6.23

2 40662093 Vũ Văn Hoàn 9/5/1986 Thái Bình KITE06A1 Đầu tư Kinh tế và Luật 6.13

3 40662108 Lê Tân Khoa 26/04/87 Qui Nhơn - Bình Định KITE06A1 Đầu tư Kinh tế và Luật 6.63

4 40662133 Thới Duy Lộc 13/06/87 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi KITE06A1 Đầu tư Kinh tế và Luật 6.07

5 40602022 Lê Hồng Ngọc 27/05/88 An Giang KITE06A1 Kinh tế Quốc tế Kinh tế và Luật 6.18

6 40662192 Đỗ Minh Phượng 14/06/87 Hải Phòng KITE06A3 Đầu tư Kinh tế và Luật 6.1

7 40662306 Hoàng Đinh Phương Thảo 13/11/88 Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk KITE06A1 Đầu tư Kinh tế và Luật 6.27

8 40662225 Nguyễn Thị Thoan 12/4/1987 Hải Hậu - Nam Hà KITE06A2 Kinh tế Quốc tế Kinh tế và Luật 7.17

9 40662239 Bùi Tâm Thượng 2/12/1984 Tp.Hồ Chí Minh KITE06A3 Kinh tế Quốc tế Kinh tế và Luật 6.62

10 40602032 Nguyễn Th. Phương Trâm 24/10/88 Đồng Nai KITE06A3 Kinh tế Quốc tế Kinh tế và Luật 6.78

11 40662277 Lê Thị Hồng Tươi 10/7/1987 Sông Bé KITE06A3 Đầu tư Kinh tế và Luật 6.55

12 40662284 Phan Quốc Việt 20/07/88 Hoài Nhơn - Bình Định KITE06A1 Đầu tư Kinh tế và Luật 6.7

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày   14  tháng  2 năm 2011
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